	CÔNG TY CP SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc


	
	Long An, ngày 01 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU VÀ XÁC NHẬN CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày 01/04/2024, Đại diện hai bên chúng tôi gồm có:
BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGỌC THƠM
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu Phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế: 0309391503
Đại diện (Ông): Đặng Xuân Ngọc	                            Chức vụ: Giám đốc
BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY CP SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM FOODS
Địa chỉ: Lô E5, Đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam
Mã số thuế: 1102026993
Đại diện (Ông): Nguyễn Thanh Hoàng                          
Hai bên cùng nhau đối chiếu và xác nhận công nợ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/03/2024 như sau:
· Dư nợ đầu kỳ:            	0 VNĐ
· Số phát sinh trong kỳ: 	6,406,504,120 VNĐ (1)
· Số thanh toán trong kỳ: 	1,034,064,900 VNĐ (2)
· Bên B còn nợ bên A số tiền là: 	5,372,439,220 VNĐ (*)
Bằng chữ: Năm tỉ, ba trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi chin nghìn, hai trăm hai mươi đồng. 
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

	XÁC NHẬN CỦA BÊN B: 
	Xác nhận số dư trên là đúng:
	[image: ]
	

	Xác nhận số dư trên là không đúng:
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	Chi tiết các khoản chênh lệch như sau: 	
(đính kèm Bảng kê chi tiết nếu không đủ chỗ trống để trình bày chi tiết)
	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B

	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






NGUYỄN THANH HOÀNG
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






ĐẶNG XUÂN NGỌC






	Số hóa đơn
	Ngày hóa đơn
	Diễn giải
	Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế
	Thuế suất
	Thuế GTGT
	Tổng cộng

	00007001
	01/02/2024
	Mua hàng 
	506,200,000 
	8 %
	40,496,000 
	546,696,000 

	00007510
	06/02/2024
	Mua hàng 
	487,368,900 
	 
	 
	487,368,900 

	00008739
	20/02/2024
	Mua hàng 
	760,200,000 
	 
	 
	760,200,000 

	00009973
	24/02/2024
	Mua hàng 
	23,200,000 
	 
	 
	23,200,000 

	00011135
	07/03/2024
	Mua hàng 
	991,440,000 
	 
	 
	991,440,000 

	00011725
	13/03/2024
	Mua hàng 
	1,398,485,500 
	 
	 
	1,398,485,500 

	00012190
	14/03/2024
	Mua hàng 
	632,500,000 
	 
	 
	632,500,000 

	00012656
	16/03/2024
	Mua hàng 
	6,040,720 
	 
	 
	6,040,720 

	00014823
	30/03/2024
	Mua hàng 
	316,000,000 
	 
	 
	316,000,000 

	00014827
	30/03/2024
	Mua hàng 
	769,810,000 
	 
	 
	769,810,000 

	00014829
	30/03/2024
	Mua hàng 
	474,763,000 
	 
	 
	474,763,000 

	
	 
	  Tổng cộng
	
	 
	
	6,406,504,120 


BẢNG KÊ HÓA ĐƠN MUA VÀO
Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/03/2024
Đơn vị tính: VNĐ
	STT
	Ngày thanh toán 
	Diễn giải
	Hình thức thanh toán
	Số tiền 

	1
	01/02/2024
	Thanh toán công nợ 
	Chuyển khoản
	546,696,000 

	2
	06/02/2024
	Thanh toán công nợ 
	Chuyển khoản
	487,368,900 

	 
	 
	Tổng cộng
	 
	1,034,064,900 




BẢNG KÊ THANH TOÁN
Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/03/2024
Đơn vị tính: VNĐ
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